
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Hồng Ngọc - Kim Trang - Bích Phụng NVND:  Tường Vy

STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 09/02/2021 16/55/18 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

2 Trần Thiện Chí Nam 11/04/2021 153/12/8 Cao Thắng, P11, Q10 nhập học 5/9

3 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nữ 31/01/2021 629/75 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 nhập học 5/9

4 Dương Hải Đăng Nam 08/04/2021 311/35 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 nhập học 5/9

5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 20/01/2021 528/55 Điện Biên Phủ, P11, Q10 nhập học 5/9

6 Đặng Nguyễn Bảo Lam Nữ 12/02/2021 174/25/21 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3 nhập học 5/9

7 Nguyễn Trần Thu Minh Nữ 22/10/2020 16/14 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

8 Nguyễn Kim Nguyên Nữ 27/11/2020 174/63 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3 nhập học 5/9

9 Nguyễn Hà Khánh Như Nữ 02/03/2021 21/1/2 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

10 Lê Diệp Hiểu Như Nữ 12/12/2020 125 Nguyễn Thị Tần, P5, Q8 nhập học 12/9

11 Lương Vĩnh Phong Nam 04/12/2020 16/67 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 12/9

12 Nguyễn Hữu Phúc Nam 23/11/2020 573 Tùng Thiện Vương, P.12, Q8 nhập học 5/9

13 Võ Nguyên Phúc Nam 02/03/2021 4 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1 nhập học 12/9

14 Nguyễn Hữu Bảo Tâm Nam 12/10/2020 572/1 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3 nhập học 12/9

15 Lê Nguyễn Bảo Trân Nữ 01/12/2020 5 Cao Thắng, P2, Q3 nhập học 12/9

16 Nguyễn Xuân Trí Nam 04/04/2021 56/4 Thành Thái, P12, Q10 nhập học 12/9

17 Trần Võ Bảo Uyên Nữ 01/01/2021 16/94/2 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

18 Chung Trần Thanh Vy Nữ 21/02/2021 16/41/25 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9
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